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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÀO TẠO TỪ XA KHÓA VII
KỲ THI: CUỐI KỲ - HỌC KỲ 2; MÔN: ĐẠI CƯƠNG TÂM LÝ HỌC

MÃ MÔN: GEN141; MÃ LỚP: 207.TX.GEN141.1.1
GIẢNG VIÊN: ThS. NGÔ MINH DUY

THỜI GIAN THI: NGÀY 27/08/2022 TỪ 09h00 - 10h30; PHÒNG THI: GĐ. E (Tầng 4)

STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH Ký tên Điểm Ghi chú

1 0720000470 Trần Thị Thanh Trúc TN. Diệu Trí

2 0720000471 Lê Minh Trực T. Thanh Hảo

3 0720000472 Nguyễn Trung Trực T. Đồng Nghĩa

4 0720000473 Võ Quốc Trung T. Nhuận Khiêm

5 0720000476 Phan Thành Trung Minh Đạt

6 0720000480 Nguyễn Thanh Trường T. Thanh Vĩnh

7 0720000481 Hà Văn Trưởng T. Nhuận Khoa

8 0720000482 Phan Nguyễn Minh Trường Không

9 0720000483 Phan Minh Tú Trí Quang

10 0720000484 Trần Quốc Tuấn T. Thánh Khanh

11 0720000485 Võ Trung Tuấn T. Nhuận Tú

12 0720000486 Nguyễn Quốc Tuấn

13 0720000487 Lê Duy Tuấn T. Quảng Tú

14 0720000492 Đoàn Công Tùng T. Nguyên Hương

15 0720000493 Hồ Thanh Tùng T. Nguyện Quang

16 0720000495 Tô Xuân Tùng Thiên Minh

17 0720000496 Nguyễn Hoàng Bá Tùng T. Đạt Ma Phương Đức

18 0720000498 Bùi Thị Thanh Tuyền TN. Tâm Thủy

19 0720000499 Nguyễn Thị Huỳnh Tuyền Liên Tuyền

20 0720000501 Lê Thị Tuyền

21 0720000502 Ngô Thị Thanh Tuyền TN. Huệ Ngọc

22 0720000506 Nguyễn Ngọc Tý T. Bổn Điển

23 0720000507 Huỳnh Thiên Tỷ Minh Tứ

24 0720000508 Nguyễn Thị Cầm Uyên TN. Diệu Lạc

25 0720000512 Lê Hồ Thanh Uyên

26 0720000513 Phạm Hoài Vân Hoằng Nghĩa

27 0720000514 Ngô Mỹ Vân TN. Chơn Thiền Thanh

28 0720000517 Huỳnh Thị Thanh Vân Diệu Tài
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29 0720000520 Võ Thái Vân Như Thụ

30 0720000523 Phạm Xuân Văn Đức Hiếu

31 0720000524 Võ Tấn Vĩ T. Thuận Nhân

32 0720000525 Trần Thị Thùy Viên Đức Ngọc

33 0720000528 Đặng Văn Vinh T. Đức Tấn

34 0720000529 Trương Viết Vinh Đức Từ Nhãn

35 0720000530 Lê Phước Vinh Hoằng Tú

36 0720000531 Lê Tấn Vĩnh Chánh Tịnh Kiên

37 0720000532 Đặng Quang Vũ T. Hồng Pháp

38 0720000533 Phan Lê Bá Vũ T. Nhuận Pháp

39 0720000534 Đặng Hoàng Vũ T. Tường Ân

40 0720000535 Lê Minh Vũ Ngộ Vũ Ngọc

41 0720000537 Nguyễn Hoài Nguyên Vũ T. Anh Vũ

42 0720000538 Lê Phước Vũ Tường Vân

43 0720000539 Đặng Ngọc Vy

44 0720000541 Võ Ngọc Xuân Hồng Liên

45 0720000542 Võ Duy Yên Vi Trần

46 0720000543 Trương Thị Kim Yến TN. Như Liên

47 0720000544 Nguyễn Nữ Hoài Yến TN. Liên Diệu

48 0720000545 Lương Thị Hoàng Yến Tánh Hải

49 0720000546 Lương Thị Ngọc Yến Quảng Tịnh

50 0720000547 Nguyễn Thị Mỹ Châu TN. Nhật Khoáng

51 0720000548 Nguyễn Thái Châu T. Quảng Minh

52 0720000549 Phạm Quốc Dương T. Tâm Duyên

53 0720000552 Lê Thị Hạnh TN. Viên Nhu

54 0720000553 Bùi Thế Hiếu Pháp Đạo

55 0720000557 Nguyễn Minh Tài T. Vạn Lợi

56 0720000558 Hoàng Thị Thanh Tâm Hoa Đạo

57 0720000559 Trần Thị Tâm TN. Vạn Định

58 0720000560 Lê Văn Thắng T. Quảng Lợi

59 0720000562 Đặng Ngọc Thành T. Nguyên Thuần

60 0720000563 Hướng Thị Bảo Thu Diệu Xuân

61 0720000564 Trần Hiếu Thuận T. Chúc Hòa

62 0720000566 Nguyễn Văn Trung T. Nhuận Thiện

63 0720000567 Nguyễn Ngọc Ân T. Thiện Dũng
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64 0720000568 Nguyễn Thị Kim Chiều TN. Hoa Tâm

65 0720000569 Nguyễn Ngọc Đà T. Thiện Đạo

66 0720000570 Lê Minh Đô T. Hạnh Châu

67 0720000571 Lê Kim Duyên Tâm Tuệ Ngọc

68 0720000572 Võ Thị Hoàng

69 0720000573 Nguyễn Thị Thùy Linh TN. Tuệ Văn

70 0720000574 Mai Thanh Long T. Giác Viên

71 0720000575 Hồ Thị Lý TN. Quảng Hòa

72 0720000576 Nguyễn Hữu Phước

73 0720000577 Nguyễn Bá Sơn T. Trung Lâm

74 0720000578 Nguyễn Thị Diễm Thuý TN. Diệu Thanh

75 0720000580 Trang Thị Định TN. Tuệ Thành

76 0720000581 Phạm Thị Thu Lê Tâm Pha

77 0720000582 Nguyễn Văn Lợi T. Minh Lộc

78 0720000583 Đặng Trọng Ngôn Thiện Ngộ

79 0720000584 Võ Thị Hồng Danh TN. Chơn Trí

80 0720000586 Nguyễn Vĩ Vân Nghi Huệ Vân

81 0720000587 Nguyễn Thị Hồng Nhuận Hiền

82 0720000588 Võ Văn Choai T. Phước Nhân

83 1250000545 Nguyễn Trần Việt Thư TN. Liên Hạ

84 1450000269 Nguyễn Thị Lài TN. Linh Chơn

85 2050000353 Nguyễn Thị Nhiễu TN. Liên Duyên

86 2120000004 Lê Văn Nghĩa T. Ngộ Tịnh

87 2120000005 Nguyễn Chí Sinh T. Quang Trí

88 2120000010 Nguyễn Kế Lợi T. Lệ Lạc

89 2120000011 Nguyễn Vũ Thanh T. Ngộ Trí Thuận

90 2220000004 Dương Đặng Mỹ Huyền TN. Chơn Bảo Định

91 2220000009 Nguyễn Lưu Nhân Hậu T. Đức Sơn

92 2220000010 Nguyễn Quốc Bảo T. Nhuận Nghi

93 2220000011 Nguyễn Thanh Lợi T. Đức Tâm

94 2220000012 Nguyễn Hữu Trọng T. Quảng Nghĩa

95 2220000013 Nguyễn Văn Luật T. Phước Thành

96 2220000014 Đặng Minh Phụng T. Phước Hoàng

97 2220000015 Hoàng Minh Tài T. Xuân Đức

98 2220000016 Hoàng Tiểu Bình TN. Nhẫn Thiện
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99 2220000017 Hồ Thị Dưỡng TN. Bổn Phước

100 2220000018 Đinh Thị Tố Như TN. Huệ Như

101 2220000019 Trần Lê Hậu T. Đồng Quảng

102 2220000020 Lê Văn Phê T. Trúc Thái Đạt

103 2220000022 Nguyễn Thanh Tuấn T. Đồng Thức

104 2220000025 Lê Xuân Hoài T. Vạn Tâm

105 2220000026 Võ Thị Kim Luân TN. Hương Phú

106 2220000027 Jung Florian T. Đồng Hòa

107 2220000028 Lê Thị Diệp Nghĩa TN. Nhuận Hiếu

108 2220000029 Nguyễn Đức Lực T. Quảng Hùng

109 2220000031 Mai Văn Huỳnh T. Giác Phương

110 2220000032 Phạm Thị Thúy TN. Thanh Nghiêm

111 2220000033 Phan Đình Khương T. Quang Trí

112 2220000035 Thái Thanh Phước T. Đức Phương

Tổng số bài: .......................

Giám thị 1 Giám thị 2 Thư kí Giảng viên


